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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index đang giao dịch trong hộp 1080 – 1130 điểm, trên đường đi lên chỉ số sẽ gặp nhiều rung lắc do biến động
cung-cầu.

Trước mắt, VN-Index sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng +/-1110 điểm, do vậy nhà đầu tư quan sát phản ứng của thị trường
tại mốc hỗ trợ này để kịp thời đưa ra hành động. Nếu thị trường kiểm định thành công thì mốc kháng cự tiếp theo của
VN-Index tại 1120 điểm. Tại đây, nhà đầu tư vẫn còn nắm giữ cổ phiếu ở vị thế rủi ro thì tận dụng các nhịp hồi phục này
để thoát bớt hàng.

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là 1075 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 22/12/2023
VNINDEX

1,102.43 +0.15%

HNX

228.48 +0.14%

UPCOM

86.16 +0.80%

DOW JONES

37,404.35 +0.87%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Tiếp tục kiểm định lại vùng 1110 điểm”
Đóng cửa phiên giao dịch 21/12, VN-Index tăng không đáng kể +1.67 điểm (+0.15%) lên 1102.43 điểm, tổng GTGD trên
sàn HOSE tương đương với phiên trước đó, đạt 9.68 tỷ đồng. Chỉ số VN30 tăng +0.42 điểm (+0.04%) lên mức 1097.43
điểm, trong đó có 10 mã tăng, 8 mã tham chiếu và 12 mã giảm.

Thanh khoản của thị trường duy trì thấp trong 2 phiên gần đây, hầu hết các cổ phiếu vận động trong biên độ hẹp, ngoại
trừ một số mã tiêu biểu đi ngược so với thị trường như HAG (+6.8%), PNJ (+4.48%), DBC (+2.92%). Theo thống kê, hầu
hết các nhóm ngành tăng nhẹ, tuy nhiên dòng tiền tập trung tại đây không nhiều. Cụ thể các nhóm tăng gồm Ô tô và
phụ tùng (+1.73%), Hàng cá nhân và gia dụng (+1.62%), Du lịch và giải trí (+0.83%), Truyền thông (+0.7%). Các nhóm
thu hút dòng tiền như Bất động sản, Chứng khoán, Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên cơ bản, Ngân hàng hiện tăng rất
ít, thậm chí đang dậm chân tại chỗ.

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0.15%), HNXIndex (+0.14%), UPCOMIndex (+0.79%), VN30
(+0.04%), HNX30 (+0.15%), VNMID (+0.4%), VNSML (+0.2%), VNDIAMOND (+0.63%), VNFINLEAD (-0.26%), VNCOND
(+1.48%), VNCONS (+0.31%).

Các cổ phiếu tác động tăng điểm tới VN-Index gồm BID (+0.7 điểm), PNJ (+0.29 điểm), VHM (+0.27 điểm), TCB (+0.26
điểm). Chiều ngược lại, các cổ phiếu kéo giảm điểm chỉ số gồm GAS (-0.28 điểm), VCB (-0.28 điểm), STB (-0.16 điểm),
VNM (-0.15 điểm). Khối ngoại bán ròng -538 tỷ đồng, trong đó các cổ phiếu bị nước ngoài bán ròng nhiều nhất gồm
HPG (-106.6 tỷ), STB (-53.61 tỷ), KBC (-52.53 tỷ), VCB (-50.94 tỷ). Các cổ phiếu được nước ngoài mua ròng gồm MWG
(+31.04 tỷ), HDG (+14.52 tỷ), FTS (+12.14 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Năm 2023: Thị trường trong nước tiếp tục phát huy ‘trụ đỡ’ của nền kinh tế 1

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

21/12/2023: Đáo hạn HĐTL chỉ số VN30
29/12/2023: Công bố chỉ số giá tiêu dung 12/2023
29/12/2023: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2023
02/01/2024: PMI ngành sản xuất Mỹ tháng 12/2023

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,320.00 -0.06% 0.17% 0.02%
USD/JPY 142.16 -0.98% -0.50% -6.17%
GBP/USD 1.27 0.79% 0.79% 4.10%
EUR/USD 1.10 0.92% 0.92% 2.80%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc 24.49 1.49% 3.12% 10.22%
Vàng 2,053.84 1.21% 1.29% 6.04%
Quặng sắt 136.50 1.11% -1.44% 6.64%
Gỗ 561.08 1.00% 4.68% 6.77%
Thép 3,895.00 0.93% -1.94% 0.46%
Đồng 3.91 0.26% 3.17% 8.91%
Thép cuộn cán nóng 1,117.00 -0.53% 0.54% 9.62%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 193.60 1.57% -1.95% 11.04%
Lúa mì 613.25 0.53% 1.32% 2.34%
Lợn hơi 70.58 0.50% 5.77% -6.14%
Cao su 145.50 0.21% 1.11% -2.41%
Đường 20.24 -3.25% -7.87% -27.14%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 79.44 -0.33% 6.98% -2.08%
Khí tự nhiên 2.57 4.90% 9.83% -21.65%
Than 145.25 0.69% -0.68% 17.85%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16,687.42 -0.27% -0.47% 9.54%
Dow Jones 37,404.35 0.87% 0.85% 10.36%
FTSE 100 7,694.73 -0.27% 1.94% 4.54%
Nikkei 225 33,140.47 -1.59% 0.65% 1.51%
S&P 500 4,746.75 1.03% 0.84% 9.19%

21/12/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0.6% -0.4% -0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6%

Dịch vụ Tiêu dùng
Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Công nghiệp

Tài chính
Ngân hàng

Nguyên vật liệu
Viễn thông

Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Dầu khí

0.57%
0.50%

0.41%
0.32%

0.21%
0.17%
0.16%

-0.02%
-0.18%

-0.33%
-0.57%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/12/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID PNJ VHM TCB HAG GVR VJC BCM FPT LGC EIB MSN NVL KBC VPB PLX VNM STB VCB GAS

0.75

0.32 0.29 0.28
0.22

0.16 0.14 0.14 0.13 0.10

-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17
-0.29 -0.30

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

08/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 18/12 19/12 20/12 21/12

0.2K

-0.1K -0.1K 0.0K

0.3K
0.1K

1.7K

-0.1K

-1.8K

-0.2K

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

08/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 18/12 19/12 20/12 21/12

-450 -392
-267

-863

-328

-1,489

-748

-452 -430
-559

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MWG 30,963 731,100

HDG 14,657 513,250

FTS 12,207 279,989

PVD 10,220 364,500

PC1 10,032 355,000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VND -45,301 -2,074,444

VCB -50,877 -631,953

KBC -52,462 -1,689,820

STB -53,543 -2,011,600

HPG -106,623 -3,933,056

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 30,172 1,199,700

GKM 12,740 400,000

MGG 12,000 300,000

E1VFVN30 8,988 478,600

VCB 8,135 101,000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

TCB -20,116 -664,000

TPB -27,100 -1,562,101

ACB -28,245 -1,220,210

BCM -30,756 -500,500

PNJ -43,182 -521,800

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,102.43 0.15% -1.06% 0.07%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 11,275.93 -14.97% -38.77% -45.62%
HNX 228.48 0.14% 0.03% 0.81%
HNX GTGD (Tỷ VND) 969.72 -8.92% -57.85% -59.87%
Upcom 86.16 0.80% 1.26% 0.15%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 447.36 -17.72% -34.67% -26.19%
P/E VNindex (x) 13.29 0.15% -2.21% -0.89%
P/B VNindex (x) 1.64 0.00% -2.38% -0.61%

21/12/2023

NIKKEI 225

33,140.47 -1.59%

DAX

16,687.42 -0.27%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Kết phiên đáo hạn hợp đồng tương lai của chỉ số VN30, thị trường giao dịch khá êm đềm và không có nhiều thay đổi so
với phiên trước. Dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức thấp tương đương các phiên gần đây và đủ để VN-Index đóng cửa trong
sắc xanh. Với việc đi ngang thanh khoản thấp, nhà đầu tư khá khó khăn trong việc giao dịch bởi chỉ xuất hiện một vài cổ
phiếu đi ngược thị trường. Trên biểu đồ khung ngày, VN-Index vẫn đang vận động dưới các đường MA tại vùng 1100
điểm, thị trường hiện đang thiếu động lực từ các nhóm ngành dẫn dắt để có thể thay đổi xu hướng. Với tâm lý ảm đạm,
thị trường có khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong hộp tích lũy 1080 – 1130 điểm.

Tại biểu đồ khung 1H, đường giá tiếp tục hồi phục vượt lên trên các đường MA10/20 và hướng lên vùng +/-1110 điểm,
đây là vùng kháng cự tâm lý tiếp theo cũng là vùng Fibo 61.8% mà chỉ số cần chinh phục, trước khi có thể hướng tới các
mốc kháng cự tiếp theo tại 1120 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang ủng hộ cho xu hướng hồi phục ngắn hạn.

Trong kịch bản tích cực VN-Index có thể đi ngang quanh biên 1075-1110+/- điểm để hấp thụ hết lượng cung trước khi
chuyển sang một xu hướng tăng mới. Để có thể thay đổi xu hướng, VN-Index cần giao dịch với biên độ hẹp và thanh
khoản thấp, làm lộ ra nhóm cổ phiếu có khả năng dẫn dắt thị trường chung.

Nếu kiểm định không thành công vùng 1110 điểm, VN-Index sẽ quay lại mốc hỗ trợ 1080 điểm.

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là 1075 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo Chiến lược tháng 12
 Báo cáo doanh nghiệp - DHG (KHẢ QUAN - Giá mục tiêu: 113.700)
 Báo cáo doanh nghiệp - NKG (KHẢ QUAN - Giá mục tiêu: 26.800)
 Báo cáo doanh nghiệp - NT2 (KHẢ QUAN - Giá mục tiêu: 27.700)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BID 1.21%
TCB 0.99%
VJC 0.96%
KDH 0.84%
GVR 0.76%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DRC 11.90%
HHS 10.36%
YEG 9.67%
HMC 8.46%
FDC 7.78%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HAG 6.80%
TRA 5.56%
SVC 4.91%
PNJ 4.48%
LGC 3.64%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FDC 45.16%
BTP 25.81%
HQC 21.90%
BFC 20.25%
NTL 19.97%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STB -1.30%
PLX -1.16%
NVL -0.90%
GAS -0.66%
VNM -0.44%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SRC -5.56%
HRC -5.30%
VAF -4.53%
SRF -4.33%
NBB -3.83%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ACB 4.26%
MWG 2.28%
SSI 0.63%
MBB 0.55%
TCB 0.49%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VMD -15.41%
POM -12.18%
KPF -10.26%
PDN -8.65%
SRC -6.93%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TRA 7.82%
NKG 7.05%
DXG 6.16%
HCM 5.31%
PNJ 4.35%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

LDG -20.00%
TCO -13.21%
NHH -13.07%
ADG -12.30%
DMC -11.58%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BID 11.62%
MWG 8.25%
GVR 4.68%
SSI 4.55%
FPT 3.93%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HAG 53.45%
EVF 25.29%
ITA 21.57%
DBC 21.05%
NKG 18.54%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VPB -5.21%
KDH -3.69%
VCB -3.35%
MSN -3.19%
SAB -3.13%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HNG -2.87%
SBT -1.49%
BHN -1.28%
KBC -1.27%
FIT -1.11%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STB -9.83%
VPB -6.91%
VCB -5.93%
GAS -5.08%
VHM -4.96%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PSH -4.72%
DBD -4.59%
ITA -4.18%
DXS -4.10%
EIB -3.68%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC -10.82%
DBD -7.36%
SBT -7.34%
BWE -7.02%
AGG -6.20%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VPS 7.00%
BTT 6.90%
COM 6.88%
FDC 6.82%
DRC 6.82%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Nga đầu tư 12 tỷ USD vào lĩnh vực hàng không
 Đức tuyên bố tịch thu 720 triệu euro tài sản của Nga tại ngân hàng

https://vietstock.vn/2023/12/nam-2023-thi-truong-trong-nuoc-tiep-tuc-phat-huy-8216tru-do8217-cua-nen-kinh-te-761-1136082.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-BCCL-thang-12.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/DHG-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/23-12-12-NKG-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/3Q23-Update-NT2-Full-Report_final-1.pdf
https://vn.investing.com/news/economy/nga-dau-tu-12-ty-usd-vao-linh-vuc-hang-khong-93CH-2072001
https://www.vietnamplus.vn/duc-tuyen-bo-tich-thu-720-trieu-euro-tai-san-cua-nga-tai-ngan-hang-post916827.vnp

